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1. Thông tin chung

Trong vòng 30 năm, Liên đoàn Du lịch và Khách sạn (Confederation of Tourism and Hospitality - CTH), Anh quốc tập trung vào phát triển và tăng cường giá trị nghiệp vụ toàn cầu trong ngành.
Hoạt động như một cơ quan chuyên trao giải thưởng tập trung vào những người mới trong các ngành khách sạn, du lịch và ẩm thực ở Anh. Tổ chức hiện nay có một mạng lưới các trung tâm đào tạo trên toàn thế giới cung cấp các chứng chỉ CTH cho hàng nghìn sinh viên mỗi năm.

Tổ chức thành lập vào năm 1982, tọa lạc tại 37 Duke Street, London, Anh quốc.
Trang web: www.cthawards.com
Số điện thoại liên hệ: +44 (0) 20 7258 9850
2. Các chương trình học
2.1. Các chương trình Quản lý
Phát triển khả năng quản lý trong ngành, cung cấp chương trình học luân phiên, hoặc bổ sung cho nghiên cứu đại học ngành Du lịch và Khách sạn.

	STT
	Cấp học
	Tên chứng chỉ
	Yêu cầu
	Thời gian học

	1
	Cấp cơ bản - nhập học
	Chứng chỉ cơ bản về Du lịch và khách sạn - cấp 3
	· Hoàn thành bậc học 2
· Tối thiểu 17 tuổi

· IELTS 5.0 hoặc tương đương
	120 tín chỉ - 1200 giờ (600 giờ hướng dẫn)

	2
	Năm thứ 1
	Chứng chỉ về Du lịch - cấp 4
	· Có chứng chỉ cấp 3 của CTH, Bằng trung học GCSEs hoặc O-Level

· IELTS 5.0 hoặc tương đương
	120 tín chỉ - 1200 giờ (480 giờ hướng dẫn)

	
	
	Chứng chỉ về Khách sạn - cấp 4
	
	

	3
	Năm thứ 2
	Chứng chỉ cao cấp về Quản lý Du lịch - cấp 5
	· Có chứng chỉ cấp 4 của CTH hoặc các chứng chỉ được chứng nhận tương đương

· IELTS 5.5 hoặc tương đương
	120 tín chỉ - 1200 giờ (480 giờ hướng dẫn)

	
	
	Chứng chỉ cao cấp về Quản lý Khách sạn - cấp 5
	
	

	4
	Năm thứ 3
	Chứng chỉ chuyên nghiệp về Quản lý Du lịch và Khách sạn - cấp 6
	· Có chứng chỉ cấp 5 của CTH hoặc các chứng chỉ được chứng nhận tương đương

· IELTS 5.5 hoặc tương đương
	120 tín chỉ (gồm 70 bắt buộc và 50 tự chọn) - 1200 giờ (420 giờ hướng dẫn)

	5
	Sau tốt nghiệp
	Chứng chỉ điều hành về Quản lý Du lịch và Khách sạn
	· Có chứng chỉ cấp 6 của CTH hoặc bằng cử nhân đại học liên quan  hoặc các chứng chỉ tương đương

· IELTS 6.0 hoặc tương đương
	120 tín chỉ (gồm 90 bắt buộc và 30 tự chọn) - 1200 giờ (360 giờ hướng dẫn)


2.2. Các chương trình học Ẩm thực
Các chương trình học cấp 2 giới thiệu cho người học các chương trình học về chuẩn bị thức ăn và kỹ thuật nấu nướng cho các công việc trong những nhà bếp chuyên nghiệp.
	STT
	Cấp học
	Tên chứng chỉ
	Yêu cầu
	Thời gian học

	1
	Cấp cơ bản - Cấp 2
	Level 2 Award in Culinary Skills
	Tất cả người học
	9 tín chỉ - 90 giờ

	
	
	Level 2 Award in Professional Cookery in Health and Social Care
	· 
	

	
	
	Level 2 Certificate in Culinary Skills
	· 
	24 tín chỉ - 240 giờ (194 giờ hướng dẫn)

	
	
	Level 2 Diploma in Culinary Skills
	· 
	24 tín chỉ - 240 giờ (194 giờ hướng dẫn)

	2
	Trung cấp - Cấp 3
	Level 3 Certificate and Extended Certificate in Professional Cookery
	
	25 tín chỉ - 750 giờ (630 giờ hướng dẫn)

	
	
	Level 3 Diploma in Professional Cookery
	· 
	25 tín chỉ - 250 giờ (210 giờ hướng dẫn)

	
	
	Level 3 Diploma in Kitchen and Larder
	· 
	65 tín chỉ - 650 giờ (546 giờ hướng dẫn)

	
	
	Level 3 Diploma in Confectionery and Patisserie
	· 
	24 tín chỉ - 240 giờ (194 giờ hướng dẫn)

	3
	Cao cấp - Cấp 4
	Level 4 Diploma in Professional Culinary Arts


	· Hoàn thành bậc học thứ 2

· IELTS 5.0 hoặc tương đương

· Trên 16 tuổi
	96 tín chỉ - 960 giờ (900 giờ hướng dẫn)

	4
	Cao cấp - Cấp 5
	Level 5 Diploma in Culinary and Hospitality Management
	
	160 tín chỉ - 1600 giờ (1240 giờ hướng dẫn)


2.3. Các chương trình kỹ năng nghiệp vụ
	STT
	Chương trình
	Tên chứng chỉ
	Yêu cầu
	Thời gian học

	1
	Thực tập về ngành Dịch vụ Khách sạn
	Chứng chỉ Thực tập về ngành Dịch vụ Khách sạn
	
	15 tín chỉ - 150 giờ (125 giờ hướng dẫn)

	2
	Anh ngữ cho ngành Du lịch và Khách sạn
	Chứng nhận, chứng chỉ về Anh văn chuyên ngành Du lịch và Khách sạn
	
	19 tín chỉ - 190 giờ (160 giờ hướng dẫn)

	3
	Chương trình khác
	Level 3 Award in Inspirational Team Leadership
	
	2 tín chỉ - 20 giờ (16 giờ hướng dẫn)

	
	
	Level 3 Certificate in Workplace Assessment
	· 
	15 tín chỉ - 62 giờ hướng dẫn
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